
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 199 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

24/02/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HÀ

0107331646

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG HA TRADING SERVICES AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRUONG HA SERVICES CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983134382
Email:

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

3. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

4. Dịch vụ ăn uống khác 5629

5. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
chi tiết: Sản xuất đá làm thực phẩm hoặc đá làm mát. 
Sản xuất nước đá 

3530

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
chi tiết: khách sạn

5510

7. Bán buôn gạo 4631

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

10. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

1104

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác 

4620

12. Bán buôn đồ uống
chi tiết:
Bán buôn đồ uống có cồn
Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
( Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật). 

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ MẠNH 
HÀ 

Số nhà 72 đường Võ 
Thị Sáu, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.349.000.000 71,000 121486569

2 NGÔ VĂN 
DŨNG

Thôn Chi Nê, Xã 
Trung Hòa, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

551.000.000 29,000 001085002394

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121486569
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 72 đường Võ Thị Sáu, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 204-CT3B - KĐTM Cổ Nhuế 1, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MẠNH HÀ Nam

12/10/1982 Kinh Việt Nam

06/08/2007 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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